
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 199472 Huỳnh Tuấn An 27/06/2001 Kiên Giang DH19YKH04

2 201215 Đoàn Thị Lan Anh 20/08/2002 Hậu Giang DH20KTR01

3 191043 Phan Ngọc Cẩm 22/03/1997 Kiên Giang DH19YKH02

4 202511 Nguyễn Ngọc Đại 20/11/2002 Bạc Liêu DH20KTR01

5 2010008 Trần Gia Đạt 10/03/2002 Kiên Giang DH20KTR01

6 190063 Phạm Hữu Đức 26/12/2001 Cần Thơ DH19QTK01

7 199679 Võ Hoàng Đương 22/06/2000 Sóc Trăng DH19QTD02

8 191534 Hồ Thị Hạnh 17/10/2001 Kiên Giang DH19QTD03

9 202167 Nguyễn Nhật Hào 15/11/2002 Cà Mau DH20KTR01

10 203583 Vũ Đình Hào 23/06/2002 Cần Thơ DH20DUO02

11 199511 Đặng Vinh Hiển 13/06/2001 Cần Thơ DH19XDU01

12 200552 Nguyễn Trịnh Phước Hưng 16/10/2002 An Giang DH20DUO01

13 202935 Nguyễn Trúc Huỳnh 10/05/2002 Cần Thơ DH20DUO01

14 200256 Lương Minh Bửu Khoa 10/04/2002 Cần Thơ DH20LKT01

15 199443 Phạm Tường Lê 06/01/2001 An Giang DH19QTD04

16 201127 Võ Hoàng Lịch 26/05/2002 Bến Tre DH20LKT01

17 192139 Phạm Thị Bích Liên 16/03/2001 Kiên Giang DH19QTD03

18 201748 Nguyễn Thị Thùy Linh 06/08/1999 Tiền Giang DH20DUO01

19 191063 Nguyễn Thị Tiểu Linh 16/08/2001 Hậu Giang DH19YKH02

20 191269 Nguyễn Thị Trúc Linh 15/12/2001 An Giang DH19QTS01

21 200299 Trần Văn Minh 26/07/2002 Đồng Tháp DH20CNT01

22 201059 Hồ Tuyết Mơ 17/06/2002 Cà Mau DH20CNT01

23 201110 Huỳnh Diễm My 18/11/2002 #REF! DH20NNA02

TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH LỚP
ĐIỂM DANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP CNTT NÂNG CAO - NĂM 2024
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA (Ngày bắt đầu: Thứ 4 ngày 03/01/2024)

24-NC-05
Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6

18h15 - 20h45
i3-04



Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH LỚP

ĐIỂM DANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP CNTT NÂNG CAO - NĂM 2024
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA (Ngày bắt đầu: Thứ 4 ngày 03/01/2024)

24-NC-05
Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6

18h15 - 20h45
i3-04

24 202520 Trương Thị Mỹ 06/07/2002 An Giang DH20MAR01

25 200174 Lâm Duy Nam 22/06/2001 Bạc Liêu DH20HAY01

26 191877 Nguyễn Vương Bích Ngân 30/05/2001 Cần Thơ DH19QTD03

27 203723 Phan Ngọc Như Nguyện 24/09/2002 Hậu Giang DH20MAR01

28 198886 Phạm Huỳnh Nhu 27/08/2001 Kiên Giang DH19QTD04

29 200687 Từ Phương Tố Nhung 15/10/2002 Cần Thơ DH20MAR01

30 203874 Đỗ Thành Phát 06/09/2002 An Giang DH20MAR01

31 199552 Lê Cao Như Quỳnh 16/05/2001 An Giang DH19QTS01

32 199248 Nguyễn Thị Rảnh 12/04/2001 Bạc Liêu DH19QTD04

33 200714 Huỳnh Minh Tân 11/11/2002 Kiên Giang DH20DUO01

34 200367 Huỳnh Phương Mỷ Thanh 17/08/2002 Cần Thơ DH20DUO01

35 201140 Trần Phương Thảo 04/02/2002 Cần Thơ DH20CNT01

36 201824 Nguyễn Đức Thịnh 30/09/2002 An Giang DH20KTR01

37 191560 Phạm Nhật Tiến 10/11/2001 Đồng Tháp DH19QTK04

38 200944 Huỳnh Quốc Toàn 23/09/2002 Cần Thơ DH20DUO01

39 192354 Lê Thị Bích Trâm 10/11/2001 Kiên Giang DH19QTD04

40 2010387 Lưu Huỳnh Trân 21/12/2002 Cà Mau DH20KTR01

41 200472 Nguyễn Vũ Bảo Trân 14/04/2002 Kiên Giang DH20CNT01

42 199302 Trương Quế Trân 08/06/2001 Cà Mau DH19QTS01

43 202243 Đỗ Thị Tuyết Trinh 13/08/2002 Trà Vinh DH20DUO01

44 190509 Huỳnh Vy 25/01/2001 Sóc Trăng DH19QTD01

45

46


